
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP SÓC NÂU
THÁNG 2/2025
TUẦN 1 (Ngày 3/2/2025 => 7/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Sờ nắn các vật cứng, mềm: Đất nặn, sỏi, cuộn chỉ (len), các vật bằng nhựa...
- Nhắc lại cách rửa tay 6 bước.
- Trò chơi chiếc túi kỳ diệu: trẻ đoán tên vật gì trong túi
- Trò chuyện với trẻ về gương mặt vui, buồn
- Trò chuyện: tập trẻ cám ơn, xin lỗi.


	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Đưa tay ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Bật tại chỗ


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Nhận biết: 
Nhận biết 1 – Nhiều
	Nội dung 1:
- NBTN: Hoa mai

	Nội dung 1:
Kể chuyện: Sinh nhật của thỏ con

	Nội dung 1:
Thể chất: Ôn tung bắt bóng trong khoảng cách 1m
	Nội dung 1:
Tạo hình:
Nặn con thỏ 

	
	Nội dung 2:
+ Đọc cho trẻ nghe bài thơ "Vứt rác ở đâu". Kết hợp dạy trẻ thói quen nhặt rác bỏ vào thùng rác.
	Nội dung 2:
+ Ôn nhận biết phân biết 1 - nhiều.

	Nội dung 2:
+ Dạy trẻ nhận biết một số vật dụng gây nguy hiểm cho bản thân: Kéo,dao, các vật nhọn

	Nội dung 2:
+ Nghe âm thanh và đoán tên các nhạc cụ

	Nội dung 2:
+ Làm bài tập khoa học và xã hội: Thực vật trang 10


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:	
- Nghe điện thoại.
Góc học tập:
- NBPB: Một và nhiều.
* Góc HĐĐV:
- Xếp cổng rào, xâu dây, ghép tranh gỗ, ghép hình vào chỗ trống.
- Xếp bồn hoa, trồng cà rốt; Ráp thành cây hoa cắm vào chậu bỏ vào bồn đã xếp.
* Góc tạo hình:
- Tô màu hình rỗng, vẽ nét ngang, dọc (vẽ con đường, vẽ nước, vẽ tia nắng)
- Xoay tròn, lăn dọc (Nặn quả, con thỏ ), in màu nước.

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: máy bay, Con rùa
- Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ. 
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động: bò, bật, đi, chạy,…

	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Thể hiện hiểu biết, tình cảm, nhu cầu (ăn uống,  đi vệ sinh…) của bản thân bằng 1-2 câu đơn  giản và câu dài.
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau miệng sau khi ăn xong
- Biết giúp cô lấy gối, vào chỗ ngủ nằm đúng hướng
- Ngửi nếm khi ăn uống: ngọt, mặn, chua

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Đọc ca dao, đồng dao: Năm ngón tay đẹp. Mưa xuân.

	- Đọc ca dao, đồng dao: Năm ngón tay đẹp. Mưa xuân.

	- Nhắc lại thói quen biết nhặt rác bỏ vào thùng rác.

	- Hát và vận động theo nhạc các bài hát gà  trống , mèo  con và cún con...
	- Không bỏ các vật nhỏ vào tai, mũi, miệng, rốn.









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP SÓC NÂU
THÁNG 2/2025
TUẦN 2 (Ngày 10/2/2025 => 14/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Dạy trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu : Con hãy cất cặp vào tủ rồi vào bàn ngồi ăn sáng.
-Trò chơi chiếc túi diệu kỳ: Trẻ cho tay vào túi và đoán xem trong túi có gì?
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa trẻ biết.
- Trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi chào hỏi, nói chuyện với người lớn.
- Trò chuyện: Dạy trẻ tập vứt rác vào thùng rác


	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Đưa tay ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Bật tại chỗ


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Âm nhạc:
Hát “Tập tầm vông”
Nghe hát: “Bèo dạt mây trôi”
	Nội dung 1:
- NBTN: Hoa đào

	Nội dung 1:
Kể chuyện: Chuột con qua đường

	Nội dung 1:
Thể chất: Ôn Đi theo hướng thẳng có mang vật trên đầu
	Nội dung 1:
HĐVĐV:
Xếp bồn hoa 

	
	Nội dung 2:
+ Bài tập toán: Nối lá trang 7.

	Nội dung 2:
+ Ôn  hát “Tập tầm vông”
	Nội dung 2:
+ Bài tập toán to – nhỏ trang 8,9.

	Nội dung 2:
+ Cho trẻ đọc bài thơ : “Bà và cháu”

	Nội dung 2:
+ Bài tập toán nhiều hơn trang 11, 13.


	CHƠI
TRONG LỚP
	+ Góc NBPB:
- Phân biệt: Một và nhiều.
- Hình vuông, chữ nhật, hình tròn. Nhận ra các hình đó trong đồ vật xung quanh. 
- Chọn các cặp con vật giống nhau.
+ Góc NBTN: Hoa mai, hoa đào, hoa hồng
+ Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
- Nghe nhạc vận động tự do theo nhạc

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: máy bay, Con rùa
- Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ. 
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động: bò, bật, đi, chạy,…

	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Tập luyện nề nếp trong ăn uống: tự xúc ăn, không đưa tay bóc thức ăn, nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa.
- Tập ăn rau và trái cây, dạy trẻ không bóc thức ăn, biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa.
- Dạy trẻ một số thao tác trong rửa tay, lau miệng: Biết xòe tay, đặt khăn lên lòng bàn tay, đặt lên miệng kéo từ trái qua phải.
- Tập ăn rau và trái cây, tự giác đi vệ sinh trước khi vào ngủ.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Chơi cạnh nhau không tranh giành đồ chơi với các bạn

	 - Lật mở trang sách (Mở sách, lật sách, gọi tên sự vật và hành động của các nhân vât trong tranh minh họa sách).

	- Đọc bài thơ cây bắp cải. ca dao, đồng dao,…

	- Ôn các bài thơ đã học.
-
	- Không bỏ các vật nhỏ vào tai, mũi, miệng, rốn.












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP SÓC NÂU
THÁNG 2/2025
TUẦN 3 (Ngày 17/2/2025 => 21/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói của cô như chào cô khi tới lớp, cất cặp dép đúng nơi quy định,...
- Trò chuyện: tập trẻ nói to đủ nghe, lễ phép
- Trò chuyện: Tập cho trẻ thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu. Nói câu dài.
- Giáo dục trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích 
- Trò chuyện: Dạy trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)

	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Nhịp 1: Hai tay đưa lên cao. Nhịp 2: Hạ hai tay xuôi theo thân.
- Bụng: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân dang rộng. Nhịp 2: xoay người qua trái (đổi xoay người qua phải)
 - Chân: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân khép. Nhịp 2: Ngồi xổm 
- Bật: Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay của cô.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
NBPB:
Hình chữ nhật
	Nội dung 1:
- NBTN: Hoa hồng

	Nội dung 1:
Kể chuyện: Chuột con qua đường
	Nội dung 1:
Thể chất: Bò trườn qua vật cản
	Nội dung 1:
Tạo hình:
Vẽ tia nắng 

	
	Nội dung 2:
+ Bài tập vẽ thác nước trang 5.

	Nội dung 2:
+ Ôn nhận biết phân biệt hình chữ nhật

	Nội dung 2:
+ Ôn các loại hoa đã học.

	Nội dung 2:
+ Bài tập vẽ dây diều trang 9.

	Nội dung 2:
+ Cho trẻ xem tranh ảnh một số hành vi văn hóa và giao tiếp: 
      - Bé chào cô khi đi lớp
      - Bé biết chia sẽ đồ chơi với các bạn trong lớp

	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:	
- Xếp quần áo.
Góc học tập:
- NBPB: Một và nhiều.
* Góc HĐĐV:
- Tập xâu (xâu hạt vuông tròn), luồn dây vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- Ghép tranh gỗ, lồng hộp, kéo khóa kéo.
- Vặn nắp chai
- Trồng cà rốt
- Xâu dây – xâu ống hút
- Gài dây giày
- Đập ruồi
* Góc tạo hình:
- Tô màu, in màu nước, trang trí áo váy đầm. 
- Nặn: Lăn dài, lăn tròn tạo thành các sản phẩm khác nhau: Cả rốt, quả cam, đôi đũa, chùm nho...

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: Cò bắt ếch
- Trò chơi dân gian: Cắp hạt bỏ giỏ.
- Quan sát: vườn rau của trường.
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động bò, bật. Tung bắt bóng với cô khoảng cách 1m.

	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Tập trẻ nhai cơm, nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa, tự xúc ăn.
- Tập ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Trẻ biết bỏ chén, muỗng dơ vào đúng chỗ, nhẹ nhàng không rơi ra ngoài.
- Trẻ tự đeo xây trước khi ăn. Mời cô mời bạn ăn cơm.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Xem phim hoạt hình.

	 - Hát vận động theo nhạc bài chim sẻ.

	- Giao dục trẻ lật mở trang sách nhẹ nhàng, không làm rách sách.

	- Chơi tập tầm vông, nghe nhạc.

	- Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP SÓC NÂU
THÁNG 2/2025
TUẦN 4 (Ngày 24/2/2025 => 28/2/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Dạy trẻ các phát âm to, rõ và biết dạ thưa, cảm ơn..
- Trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi chào hỏi, nói chuyện với người lớn.
- Trò chuyện: Tập cho trẻ thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu. Nói câu dài.
- Quan sát tranh các hành động nào gây nguy hiểm, không được phép làm.( leo trèo, chạy giỡn, cầm vật nhọn...)
- Nhắc lại cách rửa tay 6 bước.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Nhịp 1: Hai tay đưa lên cao. Nhịp 2: Hạ hai tay xuôi theo thân.
- Bụng: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân dang rộng. Nhịp 2: xoay người qua trái (đổi xoay người qua phải)
 - Chân: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân khép. Nhịp 2: Ngồi xổm 
- Bật: Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay của cô.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Âm nhạc:
Hát “Cô và mẹ”
VĐTN: Cả nhà thương nhau
	Nội dung 1:
- NBPB: 
Hình vuông – hình chữ nhật

	Nội dung 1:
Kể chuyện:
 Hai chú dê con

	Nội dung 1:
Thể chất: 
Bò trườn qua vật cản
	Nội dung 1:
HĐVĐV:
Ôn Xếp chuồng - Xếp bồn hoa 

	
	Nội dung 2:
+ Trẻ đọc bài đồng dao theo cô: “Kéo cưa lừa xẻ”

	Nội dung 2:
Trẻ đọc bài thơ: “Miệng xinh”

	Nội dung 2:
+ Dạy trẻ biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước…)
	Nội dung 2:
+ Ôn kể chuyện “Hai chu dê con”

	Nội dung 2:
+ Ôn các trò chơi dân gian.


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:	
- Xếp quần áo.
Góc học tập:
- NBPB: Một và nhiều.
* Góc HĐĐV:
- Tập xâu (xâu hạt vuông tròn), luồn dây vòng tay, chuỗi đeo cổ.
- Ghép tranh gỗ, lồng hộp, kéo khóa kéo.
- Vặn nắp chai
- Trồng cà rốt
- Xâu dây – xâu ống hút
- Gài dây giày
- Đập ruồi
* Góc tạo hình:
- Tô màu, in màu nước, trang trí áo váy đầm. 
- Nặn: Lăn dài, lăn tròn tạo thành các sản phẩm khác nhau: Cả rốt, quả cam, đôi đũa, chùm nho...

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: Cò bắt ếch
- Trò chơi dân gian: Cắp hạt bỏ giỏ.
- Quan sát: vườn rau của trường.
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động bò, bật. Tung bắt bóng với cô khoảng cách 1m.

	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- - Thể hiện hiểu biết, tình cảm, nhu cầu (ăn uống,  đi vệ sinh…) của bản thân bằng 1-2 câu đơn  giản và câu dài.
- Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau miệng sau khi ăn xong
- Dạy trẻ một số thao tác trong rửa tay, lau miệng: Biết xòe tay, đặt khăn lên lòng bàn tay, đặt lên miệng kéo từ trái qua phải.
- Tập ăn rau và trái cây, tự giác đi vệ sinh trước khi vào ngủ.
- Trẻ tự đeo xây trước khi ăn. Mời cô mời bạn ăn cơm

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Nhắc lại thói quen biết nhặt rác bỏ vào thùng rác.

	 - Không bỏ các vật nhỏ vào tai, mũi, miệng, rốn.

	- Lật mở trang sách (Mở sách, lật sách, gọi tên sự vật và hành động của các nhân vât trong tranh minh họa sách)
	 - Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở

	- Ôn các bài hát đã học.




